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1 Nguyễn Quang Minh 11A3 5.5 6 5.5 6 4.7 6 4.6 4.3 4.8 5 7 Đ 5.7 5.4 T.bình Khá Lên lớp

2 Lữ Văn Quang 11A3 6.5 6 3.7 5.5 4.2 5.5 5.3 5.3 5 5.6 6.9 Đ 5.5 5.4 T.bình T.bình Lên lớp

3 Phàn Văn Tuân 11A3 7 6 7 5.2 4.5 6 5 5 5.1 7 6.4 Đ 6.2 5.9 T.bình T.bình Lên lớp

4 Trần Thị Hảo 11A4 4.2 3.9 3.9 6.1 4.7 6.8 5.2 5.4 5.7 5.6 7.2 Đ 4.9 5.3 T.bình T.bình Lên lớp

5 Hà Văn Quyền 11A5 7.5 6 6 5.5 3.6 4.1 5.1 5.4 4.9 5.1 6.4 Đ 6.6 5.5 T.bình Khá Lên lớp
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TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM Khoá thi ngày 26/5/2021

STT Tên học sinh Lớp

ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN
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5 Hà Văn Quyền 11A5 7.5 6 6 5.5 3.6 4.1 5.1 5.4 4.9 5.1 6.4 Đ 6.6 5.5 T.bình Khá Lên lớp

6 Triệu Kiều Đức 11A6 4 3.6 5.5 5.5 5 6.5 5.5 5.2 4.4 5.4 5.7 Đ 5.4 5.1 T.bình T.bình Lên lớp

7 Vi Thân Kết 11A6 6 3.7 6.5 4.5 4.3 3.7 6.1 5.4 6 6.2 6 Đ 4.7 5.3 T.bình T.bình Lên lớp

8 Hoàng Minh Nghĩa 11A6 4.3 7 3.9 6 4.4 6.5 5.5 5.8 4.8 5.2 5.6 Đ 5.6 5.4 T.bình T.bình Lên lớp

Ghi chú: Điểm tại ô màu đen là điểm thi lại

ĐăkKrông, ngày 28 tháng 5 năm 2021

Người lập


